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TỔ : VẬT LÍ                                               Môn: Vật Lí                     Lớp 10    

	ĐỀ CHÍNH THỨC


                               Thời gian làm bài 45 phút                                                 

                             ( không kể thời gian giao đề ) 

	MÃ ĐỀ  201


( Đề gồm có 02 trang )                          

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. ( 3 điểm ). Thí sinh 

trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1: Định luật bảo toàn động lượng đúng trong trường hợp nào sau đây ?

A. hệ chỉ có ngoại lực.

B. hệ vừa có nội lực và ngoại lực.

C. hệ có nội lực và ngoại lực nhưng nội lực bị triệt tiêu.

D. hệ chỉ có nội lực.
Câu 2: Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho

A. tác dụng uốn của lực.
B. tác dụng làm quay của lực.

C. tác dụng kéo của lực.
D. tác dụng nén của lực.
Câu 3: Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều? ( kí hiệu như trong sách vật lí 10 KNTT) 
    A. v= [image: image1.png]



B. θ=[image: image2.png]



C. v=[image: image3.png]



D. ω=[image: image4.png]



Câu 4: Công suất được xác định bằng

A. công thực hiện trong một đơn vị thời gian.

B. công thực hiện được trên một đơn vị chiều dài.

C. tích của công và thời gian thực hiện công.

D. công thực hiện trên quãng đường đi được
Câu 5: Một quả bóng có khối lượng m đang bay ngang với tốc độ v thì đập vào một bức tường rồi bật trở lại với cùng tốc độ. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bóng sau khi chạm vào tường. Xung lượng của lực gây ra bởi tường lên quả bóng có giá trị  là
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Câu 6: Trong chuyển động tròn đều vecto gia tốc hướng tâm không có đặc điểm nào sau đây ?


A. Phương trùng với bán kính.
B. Độ lớn xác định theo công thức aht=v2/r


C. Chiều hướng vào tâm quay.
D. Có hướng vuông góc với bán kính.

Câu 7: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công?

A. N.m.
B. 
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.
C. J.
D. W.s.
Câu 8: Độ biến thiên động năng của một vật chuyển động bằng

A. công của trọng lực tác dụng lên vật.
B. công của nội lực tác dụng lên vật.

C. công của ngoại lực tác dụng lên vật.
D. công của lực ma sát tác dụng lên vật.
Câu 9: Điều nào sai khi nói về cơ năng của một vật

A. cơ năng là đại lượng véc tơ, luôn cùng hướng với vận tốc

B. cơ năng bằng tổng động năng và thế năng tại một vị trí

C. cơ năng là đại lượng vô hướng

D. Vật chuyển động rơi tự do thì cơ năng của vật không đổi
Câu 10: Trong chuyển động tròn đều,chọn công thức không đúng ( kí hiệu như trong sách vật lí 10 KNTT) 

A. aht=v2/r
B. Fht =mω2r
C. Fht = mv2/r
D. aht=ω2/r
Câu 11: Trong chuyển động tròn đều, vận tốc tức thời có

A. hướng và độ lớn thay đổi
B. hướng thay đổi, độ lớn không đổi

C. hướng và độ lớn không đổi
D. hướng không đổi, độ lớn thay đổi
Câu 12: Hiệu suất là tỉ số giữa

A. Năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần

B. Năng lượng hao phí và năng lượng có ích

C. Năng lượng có ích và năng lượng toàn phần

D. Năng lượng có ích và năng lượng hao phí

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.( 2 điểm ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
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Câu 1. Thanh AB  khối lượng không đáng kể, biết AB=4m gắn vào tường bởi bản lề A làm trục quay.Đầu B của thanh treo vật nặng có trọng lượng P= 20 N. Thanh được giữ nằm ngang nhờ dây treo CD,biết lực căng dây tác dụng lên thanh AB là T , AC = 3m. dây treo hợp với thanh AB một góc α  (như hình vẽ). dùng dữ kiện bài toán trả lời các câu hỏi sau :

A. Cánh tay đòn của trọng lực P là 4m     

B. Cánh tay đòn của lực căng dây  T là 3m               

C. Mô men của 2 lực P và lực T tác dụng làm thanh AB quay theo 2 chiều ngược nhau. 

D. Mô men của lực P tác dụng lên thanh AB có độ lớn 80 N.m    

Câu 2. Một vật có khối lượng m chuyển động đi lên từ chân mặt phẳng nghiêng đến đỉnh mặt phẳng nghiêng với  góc nghiêng α.Công của trọng lực tác dụng lên vật : 

A. công phát động.                                                              B. có giá trị âm   

C. có giá trị dương                                                               D. bằng không   
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN.( 2 điểm ). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

 Câu 1. Một vật có khối lượng  600g chuyển động thẳng đều với tốc độ 36 km/h. Động năng của vật có giá trị bao nhiêu J.      

 Câu 2. Một vật có khối lượng 800g được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 20m so với mặt đất, lấy g=10m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất . Cơ năng của vật tại vị trí vừa chạm đất là bao nhiêu J.  
Câu 3. Một vật chuyển động tròn đều có bán kính 60/π cm, chu kì quay 40s.Tốc độ của vật bằng bao nhiêu m/s.                   

Câu 4. Một vật chuyển đông tròn đều có bán kính 40cm, chuyển động với tốc độ 10m/s. Gia tốc hướng tâm của vật bằng bao nhiêu m/s2. 
PHẦN IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN . ( 3 điểm ).
Câu 1. Một ô tô có khối  lượng 2 tấn đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 72 km/h. Tính động lượng của ô tô ?

Câu 2. Hai quả cầu A có khối lượng 8 kg và quả cầu B có khối lượng 2 kg chuyển động trên một đường thẳng theo phương ngang ngược chiều đến va chạm trực diện với nhau, trước va chạm biết vận tốc quả cầu A là 10 m/s, vận tốc quả cầu B là 5 m/s , sau va chạm 2 quả cầu dính chung chuyển động với cùng vận tốc. ( xem hệ va chạm là hệ kín )
a. Tính vận tốc của 2 quả cầu ngay sau va chạm ? 

b. Ngay sau khi va chạm,hệ 2 quả cầu chuyển động chậm dần đều sau 7s thì dừng lại. Tính độ lớn của lực ma sát tác dụng lên hệ 2 quả cầu ? 

                                                             ----------- HẾT ----------
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